
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-SNNMT Lai Châu, ngày      tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi mã số vùng trồng chuối, cơ sở đóng gói 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc 

ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng; Công 

văn số 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở 

đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; 

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu giao cơ quan thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh 

vực trồng trọt theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/02/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thu hồi 01 mã số vùng trồng chuối và 02 mã số cơ sở đóng gói xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc.  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3: Chánh Văn phòng Sở; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Trồng trọt và BVTV (b/c);  

- UBND phường Tân Phong; 

UBND xã Bình Lư; 

- Trang thông tin điện tử Sở NN&MT; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Đồng 
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PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VÙNG TRỒNG THU HỒI MÃ SỐ 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNNMT ngày     /11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu) 

 

  

STT Địa chỉ vùng trồng 
Mã số vùng 

trồng  

Đối 

tượng 

cây 

trồng 

Người đại diện 

(gồm cả điện 

thoại liên hệ) 

Diện 

tích 

(ha) 

Số hộ 

tham 

gia  

Thị 

trường 
Lý do thu hồi 

1 

Bản Hưng Bình, xã 

Bình Lư, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai 

Châu (nay là bản 

Hưng Bình, xã Bình 

Lư, tỉnh Lai Châu) 

VN-LCHOR-

0022 
Chuối 

Trịnh Thị Trường 

Giang 

SĐT: 

0946380378 

 

13 

 

01 

 

Trung 

Quốc 

Không có nhu 

cầu sử dụng 
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI THU HỒI MÃ SỐ 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNNMT ngày     /11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT 
Tên cơ sở 

đóng gói  
Địa chỉ cơ sở đóng gói 

Mã số cơ sở 

đóng gói  

Người đại diện (gồm 

cả điện thoại liên hệ) 
Thị trường Lý do thu hồi 

1 

Tam Duong 

Agricultural 

Cooperative 

Bản Hưng Bình, xã 

Bình Lư, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai châu 

(nay là xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu) 

VN-LCHPH - 

017 

Trịnh Thị Trường 

Giang 

SĐT: 0946380378 

Trung Quốc 
Không có nhu cầu 

sử dụng 

2 

Lai Chau 

Trading 

Co., Ltd 

Tổ 16 phường Tân 

Phong, TP Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu (nay là 

tổ 16, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu) 

VN-LCHPH - 

004 

Nguyễn Thị Ánh 

SĐT: 0966886333 

 

Trung Quốc 
Không có nhu cầu 

sử dụng 
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